
WEEK 02- Grade 7 

 

UNIT 1 : BACK TO SCHOOL ( Trở lại trường)?  

Period : 05 

Section B: B1,B2 
 

I. Vocabulary:  

1. Pham Thi Hoa   => full name                          :  họ và tên đầy đủ 

2. Pham                 =>  family name = surname :  họ   

3. Thi                     =>  middle name                    :  tên lót   

4. Hoa                   =>   first name                         :  tên   

II. GRAMMAR:  

1. What is your family name? : Họ của bạn là gì? 

→ My family name is …………………………………… 

→It’s ……………………………………. 

 

2. What’s your middle name? Tên lót của bạn là gì? 

→ My middle name is ………………………… 

→ It’s ……………………………………………….. 

 

Prepositions: giới từ  

1. At + địa chỉ có số nhà … 
2. On + … street: trên đường … 
3. In + huyện, thành phố… 

 

Eg: I live in Cu Chi, Ho Chi Minh city  

Eg: I live on Nguyễn thị Nê street 

Eg: I live at 12, Nguyễn Thị Nê street 

 

 

 



 

PHẦN NÀY CÁC EM LÀM TRONG SÁCH KHÔNG CẦN CHÉP VÀO TẬP  

B1. Các em đọc đoạn văn B2 (p. 15) và trả lời câu hỏi (p.15) 

 * Answer: 

a. She is talking to Miss Lien. 

b. Her family name is Pham. 

c. Her middle name is Thi. 

d. She lives at 12 Tran Hung Dao Street. 

B2: Hoàn tất đoạn hội thoại   
 * Answer: 

a. Who b. Who c. What d. Where e. Where     f. How. 

 

 

CÁC EM HỌC THUỘC TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP 

 

III. EXERCISES:  

COMPARATIVE ( SO SÁNH HƠN): LÀ SO SÁNH 2 NGƢỜI HOẶC 2 VẬT 

1. Short adj ( tính từ ngắn) 

 … be + adj_ER … 

 S1 + be + adj _ER than + S2 

2. Long Adj (tính từ dài) 

 … MORE adj … 

 S1 + be + MORE adj  than + S2 

Note 1: Tính từ có 2 vần nhƣng tận cùng bằng “Y/ OW / ER” thì đƣợc xem là tính 

từ ngắn 

Eg. Hang is tall, but Na is taller. 

 Na is taller than Hang. 

Nha Trang beach is beautiful, but Ha Long beach is more beautiful. 



Ha Long beach is more beautiful than Nha Trang beach. 

Note 2: good  so sánh hơn better ( tốt hơn) 

   bad so sánh hơn worse( tệ hơn) 

 

 Complete these sentences with the correct form of comparative 

1. Orange juice is …………………………………… coffee (good) 

2. Cars are …………………….. motorbikes (expensive) 

3. The blue dress is ……………..…………… the red one (cheap) 

4. Watching television is …………………………… reading books (interesting) 

5. July is ………………………. August (hot) 

 


